
 
 

Công ty TNHH Vật liệu mới Liwan Ninh Ba 

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 

Tên sản phẩm Nhựa Polystyrene  Tiêu chuẩn thực hiện Q/LWXCL-001-2021 

Địa điểm lấy mẫu 
Đầu ra sàng rung 

Mã lô sản phẩm 
GP 525 220209#3 3A 

Ngày sản xuất  
2022.02.08 

Ngày phân tích 
2022.02.09 

 Nhãn sản phẩm 
GP 525 

Hạng mục và kết quả kiểm tra 

Hạng mục phân tích Đơn vị Sản phẩm cao 
cấp 

Sản phẩm đạt 
yêu cầu 

Kết quả kiểm 
tra 

Phương pháp kiểm tra 

Bề ngoài 
(hạt màu) 

cái/kg ≤5 ≤10 0 SH/T 1541-2006 

Chỉ số nóng chảy (MFR) 
 
 

g/10 phút 6,0-9,0 6,0-9,0 8.1 GB/T 3682.1-2018 

Độ bền kéo ( ) 
Sức căng 

MPa ≥42.0 ≥40.0 44,6 GB/T1040.2-2006 

Cường độ tác động dầm hỗ 
trợ 

kJ/m2 ≥7,5 ≥7,0 9,6 GB/T1043-2008 

Nhiệt độ hoá mềm Vicat 
(TV50/120)  

℃ ≥92.0 ≥90.0 93,9 GB/T1633-2000 

Tỷ lệ xuyên thấu 
% ≥88.0 ≥86.0 89,9 GB/T 2410-2008 

Hàm lượng monome styren 
dư 

ppm ≤500 ≤700 217 GB/T 16867-1997 

Kết quả  
Sản phẩm cao cấp 

Người kiểm tra: 

Trang Mạnh Hân/Thượng 
Lộ Giao/Long Phan 

Người thẩm tra: 

Chu Khôn 

Người phê duyệt: Con dấu chuyên dùng cho kiểm tra 
chất lượng 

 

 

Địa chỉ sản xuất Số 111, Đường Bắc Hoàn Đảo, Khu Phát triển Đại Ta, Thành phố Ninh Ba 

 

 
Union King New Material 


